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Chiều Sáng Chiều 

1 0954020162 Trần Thị Thùy Trinh KITE09A1 0985453487 x

2 0954022019 Trần Văn Chính KITE09A2 0908911291
0908357968 x

3 0954022045 Nguyễn Trọng Hiếu KITE09A1 01223730597 x

4 0954020162 Trần Thị Thùy Trinh KITE09A1 0985453487 x

5 0954022021 Lê Thị Kim Cương KITE09A2 01238503526 x

6 0954022169 Trần Thị Trúc KITE09A2 01649659013 x

7 0954020093 Thẩm Thị Yến Nhi KITE09A1 0973148890 x

8 1054062239 Nguyễn Bạch Thu Sương LK10A5 x

9 1054062092 Nguyễn Thị Thế Hoa LK10A6 x

10 1154040663 Hà Triều Uyên NH11DB2 01234562324 x

11 1154060066 Lê Tiến Đạt NH11DB2 0932579555 x

12 1154030339 Lâm Thị Kim Nhi NH11DB2 01648394548 x

13 1154030406 Tô Thị Diệu Quyên NH11DB2 01698492611 x

14 1154030463 Nguyễn Phạm Phương Thảo NH11DB2 0907721933 x
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Chiều Sáng Chiều 
STT MSSV HỌ TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI

7/12/2012

15 1154060360 Đỗ Thanh Tùng NH11DB2 0932574484 x

16 1054042518 Trần Thị Yến Vân Khoa KTKT 0909873944 x

17 1054040099 Trương Thị Phương Hằng Khoa KTKT 01676956539 x

18 1054042343 Lạc Tiến Quân Khoa KTKT 01229078514 x

19 1054042067 Phạm Thị Trúc Giang Khoa KTKT 0985742216 x

20 1154040338 Đỗ Thị Kim Nga Khoa KTKT 1656650082 x

21 1054042458 Tô Nguyễn Thiên Trang Khoa KTKT 935598119 x

22 1054040157 Trịnh Quốc Hưng Khoa KTKT x

23 1254052119 Phạm Thị Ái Nữ KT12DB1 01286782660 x

24 1054010378 Phạm Yến Nhi TN10DB3 01287660330 x

25 1154030037 Nguyễn Thành Công NH11DB2 0974956175 x

26 1154030595 Trần Thanh Trúc NH11DB2 01257864669 x

27 1254010408 Nguyễn Trường Phước QT12DB3 01653825366 x

28 1254010282 Trần Như Mai QT12DB3 0933016770 x

29 1254012581 Trần Bảo Trâm QT12DB3 01216684102 x

30 1254010048 Nguyễn Vương Hồ Trâm Châu QT12DB3 01642417162 x

31 1254020220 Nguyễn Văn Thu Sương QT12DB3 0935933609 x

32 1254042010 Ngô Ngọc Quế Anh QT12DB3 01284147779 x
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Chiều Sáng Chiều 
STT MSSV HỌ TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI

7/12/2012

33 1254010595 Nguyễn Thị Ngọc Trinh QT12DB3 01683622970 x

34 1254012290 Phạm Ngọc Lê Minh QT12DB3 0934917563 x

35 1254032051 Lâm Phương Dung QT12DB3 0969664108 x

6/12/2012

Chiều Sáng Chiều 

1 0954062145 Trương Tuấn Tài KITE09A1 0938104999 x

2 0954022014 Trần Quốc Bồi KITE09A1 0903393719 x

3 0954020086 Trần Thuận Khôi Nguyên KITE09A1 0983230563 x

4 0954020129 Dương Bảo Thông KITE09A1 01679591122 x

5 0954020144 Huỳnh Công Toại KITE09A1 01632818394 x

6 0954020081 Nguyễn Thị Hằng Ng Nga KITE09A3 0839492733 x

7 954022134 Phạm Thị Cẩm Thùy KITE09A3 0979676493 x

8 0954020046 Trần Trung Hiếu KITE09A1 0918166287 x

TỔNG CỘNG: 35 SINH VIÊN

STT MSSV HỌ TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
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9 0954022164 Vưu Tuyết Trinh KITE09A2 01658294335 x

10 0954022167 Đào Thanh Trúc KITE09A2 01218748605 x

11 0954020050 Lê Thị Thanh Hồng KITE09A2 0986227925 x

12 0954020148 Nguyễn Thị Trang KITE09A2 0935395223 x

13 0954020173 Nguyễn Thị Tuyền KITE09A2 01656137326 x

14 0954020048 Nguyễn Văn Hoàn KITE09A2 01647350863 x

15 0954020102 Bùi Trúc Phương KITE09A2 01656134832 x

16 1054062061 Nguyễn Thanh Đức LK10A5 x

17 1054060322 Nguyễn Thị Lâm Tuyền LK10A5 x

18 1054060058 Trịnh Xuân Đảm LK10A5 x

19 1054060009 Dương Thị Đông Á LK10A5 x

20 1054060011 Đỗ Ngọc Ánh LK10A5 x

21 1054060298 Nguyễn Văn Toàn LK10A5 x

22 1054060046 Hoàng Nguyễn Khương Duy LK10A6 x

23 1054062206 Dương Thị Quỳnh Như LK10A6 x

24 1054060313 Nguyễn Thị Thúy Trinh LK10A6 x

25 1054060154 Nguyễn Thị Thảo Ly LK10A6 x

26 1054020024 Đinh Phương Diễm KITE10A2 x
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Chiều Sáng Chiều 
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27 1054040526 Phạm Anh Vũ Khoa KTKT 01635944217 x

28 1154040239 Trình Lê Khanh Khoa KTKT 989162941 x

29 1154040243 Võ Đăng Khoa Khoa KTKT 1674878034 x

30 1254010189 Văn Thị Thảo Huyền KT12DB1 01657999384 x

31 1254030527 Lê Vũ KT12DB1 01648169007 x

32 1254010578 Nguyễn Đình Quỳnh Trâm KT12DB1 01666026578 x

33 1254040108 Thái Thu Hằng KT12DB1 01685737024 x

34 1254040456 trần Phương Thủy Tiên KT12DB1 01684698928 x

35 1254040461 Đặng Tuấn Toàn KT12DB1 01654055594 x

6/12/2012

Chiều Sáng Chiều 

1 1054062213 Lương Thị Phin LK10A5 x
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STT MSSV HỌ TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
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2 1054062204 Trần Thị Nhịn LK10A5 x

3 1054062159 Nguyễn Thị Quế Minh LK10A5 x

4 1054062185 Võ Thị Kim Ngân LK10A5 x

5 1054060177 Phan Thị Nga LK10A5 x

6 1054060279 Nguyễn Thị Thủy LK10A5 x

7 1054062012 Nguyễn Thế Ánh LK10A5 x

8 1054060047 Phạm Đình Duy LK10A5 x

9 1054060010 Bùi Quang Ánh LK10A5 x

10 1054060346 Lê Quang Vũ LK10A5 x

11 1054060333 Nguyễn Đặng Trúc Uyên LK10A5 x

12 1054062319 Nguyễn Thị Thanh Trúc LK10A5 x

13 1154030241 Trần Thị Mỹ Linh TC11DB1 0906974338 x

14 1154030067 Nguyễn Thùy Dương TC11DB1 01218594655 x

15 1154030314 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc TC11DB1 0932661152 x

16 1154010040 Trần Nguyễn Thanh Bình TC11DB1 01634374302 x

17 1154040642 Phạm Thị Thanh Trúc TC11DB1 01696317989 x

18 1154030349 Đặng Tiểu Nhị TC11DB1 01677959600 x

19 1154030540 Huỳnh Thị Phương Trang TC11DB1 0987158778 x



6/12/2012

Chiều Sáng Chiều 
STT MSSV HỌ TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
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20 1154010615 Lê Duy Tiến TC11DB1 0935170293 x

21 0954042225 Phạm Thanh Mai KT09DB1 x

22 0954042437 Nguyễn Lê Thu Trang KT09DB1 x

23 0954042393 Nguyễn Ngọc Thúy KT09DB1 x

24 0954042509 Nguyễn Thị Hồng Vân KT09DB1 x

25 0954040348 Trần Ngọc Thanh KT09DB1 x

26 0954040005 Huỳnh Đinh Tuấn Anh KT09DB1 x

27 1254030496 Trần Nguyễn Ngọc Tuyết QT12DB3 0909561130 x

28 1254012280 Phạm Lê Ngọc Mai QT12DB3 0935042764 x

29 1254012246 Lý Ái Linh QT12DB3 01673514691 x

30 1254040051 Nguyễn Hoàng Duy QT12DB3 01266144788 x

31 1254020189 Lê Nguyễn Việt Phương QT12DB3 01697446073 x

32 1254052080 Phan Ngọc Linh QT12DB3 01678393696 x

33 1254060316 Trần Đăng Thư QT12DB3 01867896869 x

34 1254010045 Hà Ngọc Chánh QT12DB3 01648340270 x

TỔNG CỘNG: 34 SINH VIÊN


